TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn:Kinh doanh thương mại                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Quản trị thương hiệu
Mã học phần: TRE361.  Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): CĐ.
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản, Quản trị Marketing; Hành vi người tiêu dùng; Quản trị chiến lược.

Bộ môn quản lý học phần: Kinh doanh thương mại
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55CTM.

Thuộc Học kỳ: II. Năm học: 2015-2016.
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về Thương hiệu như: Hiểu về thương hiệu như thế nào, tài sản thương hiệu, các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu, cách thức tạo dựng được tài sản thương hiệu mạnh, qui trình hoạch định, tổ chức và triển khai chiến lược xây dựng thương hiệu, định vị và tái định vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu, các yếu tố cấu thành bộ phận, và những điều cơ bản khi thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, các mô hình thương hiệu, bảo vệ thương và khai thác giá trị thương hiệu, cạnh tranh thương hiệu, văn hóa tổ chức trong xây dựng thương hiệu.

3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Mai Thị Linh. Chức danh, học vị: Thạc sĩ.
Điện thoại: 079830859. Email: linhmt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): ………………………
Địa điểm, lịch tiếp SV: tiếp theo lịch hẹn.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan về thương hiệu                            
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các quan điểm tiếp cận thương hiệu 
	Giúp người học hiểu đúng về thương hiệu, phân biệt được khái niệm thương hiệu với các khái niệm có liên quan; 
	Thuyết trình

	2. Các thành tố của thương hiệu
	Người học nhận thức được các yếu tố cấu thành nên thương hiệu làm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. 
	Thuyết trình, thảo luận 

	3. Các loại thương hiệu
	Phân loại được các loại thương hiệu
	Thuyết trình

	4. Chức năng và vai trò của thương hiệu
	Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu mạnh đối với doanh nghiệp và khách hàng/ người tiêu dùng.
	Thảo luận

	5. Tài sản thương hiệu dựa vào khách hàng
	Giúp người học nhận thức được giá trị của thương hiệu khi nó được xem là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.
	Trao đổi, thảo luận.


Chủ đề 2: Chiến lược quản trị thương hiệu
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái quát về quản trị thương hiệu
	Hiểu được quản trị thương hiệu là gì dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau.
	Thuyết trình

	2. Mô hình quản trị chiến lược thương hiệu 
	Nắm được các mô hình quản trị chiến lược thương hiệu chung cũng như mô hình quản trị chiến lược thương hiệu của các công ty/ tập đoàn nổi tiếng
	Thuyết trình, thảo luận.

	3. Các nội dung quản trị thương hiệu 
	Hiểu được tiến trình quản trị thương hiệu và các công việc của người làm công tác quản trị thương hiệu.
	Thuyết trình


Chủ đề 3: Bảo vệ thương hiệu
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Vì sao cần bảo vệ thương hiệu?
	Hiểu được giá trị tài sản thương hiệu và các lý do cần phải bảo vệ tài sản quan trong nhất này của doanh nhiệp.
	Nêu vấn đề

	2. Các phương thức bảo vệ tài sản thương hiệu
	Biết được các phương thức bảo vệ tài sản thương hiệu.
	Thuyết trình, thảo luận

	3. Luật liên quan đến bảo hộ thương hiệu
	Nắm được các luât liên quan đến bảo vệ thương hiệu.
	Thảo luận


Chủ đề 4: Truyền thông thương hiệu 
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các mô hình truyền thông
	Hiểu được các mô hình truyền thông hiện nay và mô hình nào là hiệu quả.
	Thuyết trình

	2. Các kênh truyền thông
	Nắm được các kênh truyền thông hiệu quả cho thương hiệu.
	Thuyết trình, thảo luận

	3. Các phương tiện truyền thông
	Lựa chọn được phương tiện truyền thông phù hợp với mô hình chiến lược thương hiệu của công ty.
	Thảo luận


Chủ đề 5: Khai thác tài sản thương hiệu
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1.Mở rộng và làm mới hình ảnh thương hiệu
	Có thể phát triển thương hiệu theo cách nào.
	Nêu vấn đề, thảo luận

	2. Chuyển nhượng thương hiệu
	Nắm được cách thức chuyển nhượng thương hiệu.
	Thuyết trình, thảo luận

	
	
	


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành 
5. Phân bổ thời gian của học phần 

	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	8
	1
	

	2
	10
	2
	

	3
	8
	3
	

	4
	8
	
	

	5
	10
	
	

	Tổng số tiết
	44
	Tổng số tiết
	


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Dương Hữu Hạnh
	Quản trị tài sản thương hiệu
	2005
	NXB Thống kê
	Thư viện
	x
	

	2
	Viện nghiên cứu  về quản lý
	Tạo dựng thương hiệu nổi tiếng
	2007
	NXB Lao động – Xã hội
	Thư viện
	
	x

	3
	Nguyễn Văn Dung
	Xây dựng thương hiệu mạnh
	2008
	NXB Giao thông vận tải
	Thư viện
	
	x

	4
	Phillips Kotler
	Quản trị marketing
	2010
	Prentice Hall. Pearson Education
	Thư viện
	
	x

	5
	Alice M. Tybout và Tim Calkins
	Kellogg bàn về thương hiệu
	2007
	NXB Văn hóa Sài gòn
	Thư viện
	x
	

	6
	Đào Công Bình
	Quản trị tài sản nhãn hiệu
	2007
	NXB Trẻ
	Thư viện
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, kiểm tra – thi và các hoạt động khác.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	1
	Viết
	Các tài liệu tham khảo tìm được

	2.
	2
	Viết
	Thương hiệu và các khái niệm liên quan

	3.
	10
	Viết
	Quản trị chiến lược thương hiệu


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	30

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	10

	3
	Điểm thực hành 
	

	4
	Phát biểu thảo luận
	10

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Viết – Tự luận+ trắc nghiệm
· Đề mở: □              Đề đóng: x 
      
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)

                 Nguyễn Thị Trâm Anh                                               Mai Thị Linh
PHỤ LỤC 2
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